ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
  TRƯỜNG THCS PHAN VĂN TRỊ

LỊCH HỌC VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2018-2019


	Thứ/
Ngày
	Buổi
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Thời gian
	Ghi chú

	Thứ năm 18/4
	Sáng
	Học bình thường theo TKB
	

	
	Chiều
	Tập trung HS + Di chuyển
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	Tiếng Anh Tích hợp K6 học đến 16g15
K8: nghỉ

	
	
	Học tiết 1 TKB
	Học tiết 1 TKB
	KT Sử (45’)
	13 giờ 45 - 14 giờ 30
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	14 giờ 30 - 15 giờ 00
	

	
	
	Học tiết 2 TKB
	Học tiết 2 TKB
	KT GDCD (45’)
	15 giờ 15 - 16 giờ 00
	

	
	
	Ra về 16g15
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
(8/7,8/8 tự ôn Văn,Lý)
	16 giờ 15 - 17 giờ 00
	

	

	Thứ
sáu
19/4
	Sáng
	Tập trung HS + Di chuyển
	6 giờ 45 - 7 giờ 00
	

	
	
	KT Sử (45’)
	Học tiết 1 TKB
	Học tiết 1 TKB
	7 giờ 15 - 8 giờ 00
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	8 giờ 00 - 8 giờ 30
	

	
	
	KT GDCD (45’)
	Học tiết 2 TKB
	Học tiết 2 TKB
	8 giờ 45 - 9 giờ 30
	

	
	
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
	9 giờ 30 - 10 giờ 05
	35 phút

	
	
	Học tiết 4 TKB
	Học tiết 4 TKB
	Học tiết 4 TKB
	10 giờ 05 - 10 giờ 40
	35 phút

	
	Chiều
	Tập trung HS + Di chuyển
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	Tiếng Anh Tích hợp K7: nghỉ

	
	
	Học tiết 1 TKB
	KT Sử (45’)
	Học tiết 1 TKB
	13 giờ 45 - 14 giờ 30
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	14 giờ 30 - 15 giờ 00
	

	
	
	Học tiết 2 TKB
	KT GDCD (45’)
	Học tiết 2 TKB
	15 giờ 15 - 16 giờ 00
	

	
	
	HĐ NGLL
	HĐ NGLL
	HĐ NGLL
	16 giờ 00 - 16 giờ 45
	

	

	Thứ
bảy
20/4
	Sáng
	Học bình thường theo TKB
	

	
	Chiều
	Nghỉ
	Nghỉ
	Tập trung HS 
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	

	
	
	
	
	KT Văn (90’)
	13 giờ 45 - 15 giờ 15
	

	
	
	
	
	Ra chơi + di chuyển
	15 giờ 15 - 15 giờ 45
	

	
	
	
	
	KT Lý (45’)
	16 giờ 00 - 16 giờ 45
	

	

	Thứ
hai
22/4
	Sáng
	Học bình thường theo TKB
	

	
	Chiều
	Tập trung HS + Di chuyển
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	Tiếng Anh Tích hợp K6 học đến 15g30
K8: nghỉ

	
	
	Học tiết 1 TKB
	Học tiết 1 TKB
	KT Anh (60’)
	13 giờ 45 - 14 giờ 45
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển 
	14 giờ 45 - 15 giờ 15
	

	
	
	Học tiết 2 TKB
(6/4,6/5,6/6 tự ôn Văn,Lý)
	Học tiết 2 TKB
	KT Địa (45’)
	15 giờ 30 - 16 giờ 15
	

	
	
	Ra về 16g15
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
	16 giờ 15 - 17 giờ 00
	

	

	Thứ
ba
23/4
	Sáng
	Tập trung HS + Di chuyển
	6 giờ 45 - 7 giờ 00
	

	
	
	KT Văn (90’)
	Học tiết 1 TKB
	Học tiết 1 TKB
	7 giờ 15 - 8 giờ 00
	

	
	
	
	Học tiết 2 TKB
	Học tiết 2 TKB
	8 giờ 00 - 8 giờ 45
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	8 giờ 45 - 9 giờ 15
	

	
	
	KT Lý (45’)
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
	9 giờ 30 - 10 giờ 15
	

	
	
	Học tiết 4 TKB
	Học tiết 4 TKB
	Học tiết 4 TKB
	10 giờ 15 - 10 giờ 40
	25 phút

	
	Chiều
	Tập trung HS + Di chuyển
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	

	
	
	Học tiết 1 TKB 

	KT Văn (90’)
	Học tiết 1 TKB
(8/1,8/2,8/3, 8/8 tự ôn Hóa,Sinh)
	13 giờ 45 - 14 giờ 30
	Tiếng Anh Tích hợp K7: nghỉ

	
	
	Học tiết 2 TKB
	
	Học tiết 2 TKB
(8/1,8/2,8/3, 8/8 tự ôn Hóa,Sinh)
	14 giờ 30 - 15 giờ 15
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	15 giờ 15 - 15 giờ 45
	

	
	
	Học tiết 3 TKB

	KT Lý (45’)
	Học tiết 3 TKB
(8/4,8/5,8/6, 8/7 tự ôn Hóa,Sinh)
	16 giờ 00 - 16 giờ 45
	

	

	Thứ
tư
24/4
	Sáng
	Học bình thường theo TKB
	

	
	Chiều
	Tập trung HS + Di chuyển
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	Tiếng Anh Tích hợp K6,7 học đến 16g15
K8: nghỉ

	
	
	Học tiết 1 TKB
	Học tiết 1 TKB
	KT Hóa (45’)
	13 giờ 45 - 14 giờ 30
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	14 giờ 30 - 15 giờ 00
	

	
	
	Học tiết 2 TKB
	Học tiết 2 TKB
	KT Sinh (45’)
	15 giờ 15 - 16 giờ 00
	

	
	
	Ra về 16g15
	Ra về 16g15
	Học tiết 3 TKB
(8/7,8/8 tự ôn Toán)
	16 giờ 00 - 16 giờ 45
	

	

	Thứ năm 25/4
	Sáng
	Tập trung HS+ di chuyển
	6 giờ 45 - 7 giờ 00
	

	
	
	KT Anh (60’)
	Học tiết 1 TKB
	Học tiết 1 TKB
	7 giờ 15 - 8 giờ 15
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	8 giờ 15 - 8 giờ 45
	

	
	
	KT Địa (45’)
	Học tiết 2 TKB
	Học tiết 2 TKB
	9 giờ 00 - 9 giờ 45
	

	
	
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
	9 giờ 45 - 10 giờ 30
	

	
	Chiều
	Tập trung HS+ di chuyển
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	
Tiếng Anh Tích hợp K6,8 học đến 16g15

	
	
	Học tiết 1 TKB
	KT Anh (45’)
	Học tiết 1 TKB
	13 giờ 45 - 14 giờ 45
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển 
	14 giờ 45 - 15 giờ 15
	

	
	
	Học tiết 2 TKB
	KT Địa (45’)
	Học tiết 2 TKB
	15 giờ 30 - 16 giờ 15
	

	
	
	Ra về 16g15
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
(8/7,8/8 tự ôn Toán)
	16 giờ 15 - 17 giờ 00
	

	

	Thứ
sáu
26/4
	Sáng
	Học bình thường theo TKB
	

	
	Chiều
	Tập trung HS + di chuyển
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	Tiếng Anh Tích hợp K7 học đến 15g15 

	
	
	Học tiết 1 TKB
	Học tiết 1 TKB
	KT Toán (90’)
	13 giờ 45 - 14 giờ 30
	

	
	
	Học tiết 2 TKB
	Học tiết 2 TKB
	
	14 giờ 30 - 15 giờ 15
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	15 giờ 15 - 15 giờ 45
	

	
	
	SHCN
	SHCN
	SHCN
	15 giờ 45 - 16 giờ 30
	

	

	Thứ năm
2/5
	Sáng
	Tập trung HS+ di chuyển
	6 giờ 45 - 7 giờ 00
	

	
	
	KT Toán (90’)
	Học tiết 1 TKB
	Học tiết 1 TKB
	7 giờ 15 - 8 giờ 00
	

	
	
	
	Học tiết 2 TKB
	Học tiết 2 TKB
	8 giờ 00 - 8 giờ 45
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	8 giờ 45 - 9 giờ 15
	

	
	
	KT Sinh (45’)
	Học tiết 3 TKB
	Học tiết 3 TKB
	9 giờ 30 - 10 giờ 15
	

	
	
	Học tiết 4 TKB
	Học tiết 4 TKB
	Học tiết 4 TKB
	10 giờ 15 - 10 giờ 40
	25 phút

	
	Chiều
	Tập trung HS+ di chuyển
	13 giờ 15 - 13 giờ 30
	Tiếng Anh Tích hợp K6,8 học đến 16g15

	
	
	Học tiết 1 TKB
	KT Toán (90’)
	Học tiết 1 TKB
	13 giờ 45 - 14 giờ 30
	

	
	
	Học tiết 2 TKB
	
	Học tiết 2 TKB
	14 giờ 30 - 15 giờ 15
	

	
	
	Ra chơi + di chuyển
	15 giờ 15 - 15 giờ 45
	

	
	
	Học tiết 3 TKB
(6/4,6/5,6/6 tự ôn)
	KT Sinh (45’)
	Học tiết 3 TKB
(8/7,8/8 tự ôn)
	16 giờ 00 - 16 giờ 45
	



 Lưu ý:
· Lịch kiểm tra học kỳ II 9 môn tập trung bắt đầu từ ngày 18/4/2019 đến hết ngày 02/05/2019.
· Học sinh trở lại học bình thường theo TKB chính khóa từ thứ Sáu ngày 03/05/2019. 
· Các lớp có tiết Năng khiếu (tiết 4 buổi chiều) tạm nghỉ từ ngày 18/4/2019 đến hết ngày 02/05/2019. GVCN và GV dạy Năng khiếu thông báo đến học sinh lớp mình.

                                                                                                                   Gò Vấp, ngày 09 tháng 04 năm 2019         
                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
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